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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TIÊN DU 

TỈNH BẮC NINH 

 

Bản án số:111 / 2021/HSST 

Ngày 17/9/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                   

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU 

 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

         Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Thạch Thiên Hà 

         Các Hội thẩm nhân dân:  à  ê Th    

                                        Ông Tr n  u n  L 

 h n  n   i ti n hành t  t n   hác tại phiên t  : 

Th   ý Toà án  hi biên bản phiên toà:  à    Th    

Đại diện Viện  iểm sát nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc  inh tham gia 

phiên toà:  n    u  n V n V - Kiểm sát viên 

Hôm nay, ngày 17 tháng 9 n m 2021 tại trụ sở Tò  án nhân dân hu  n Tiên 

 u  t nh   c  inh xét xử sơ thẩm côn  kh i vụ án hình sự thụ lý số 

117/2021 T  T-H  n à  18/8/2021 theo qu ết đ nh đư  vụ án r  xét xử số 115   

/2021 H  T-   n à  01/9/2021 đối với các b  cáo: 

1.   o  ình    sinh n m 1999   iới t nh:   m;  ân tộc: Mườn  

  KHKTT: Thôn Q, xã C  hu  n    t nh T. 

Trình độ học vấn: 09 12;   hề n hi p: Công nhân;      

Con ông   o  ình T  sinh n m 1976;  àm ruộn   

Con bà   i Th  K, sinh n m 1974;  àm ruộn  

 i  đình b  cáo có 02  nh em ruột     cáo là con th  h i. 

   cáo chư  có v   con. 

Tiền án  tiền sự: Không. 

   cáo b  b t tạm  i m từ n à  07/6/2021  Hi n tạm  i m tại trại tạm  i m 

 ôn   n t nh   c  inh -  ó mặt tại phiên tò   

2.   u  n Trọn   , sinh n m 1997   iới t nh:   m; 

  KHKTT: Khu phố    phườn     th  x  T  t nh   c  inh  
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Trình độ học vấn: 12 12;   hề n hi p: Công nhân;      

Con ông   u  n Trọn     sinh n m 1973; L o độn  tự do. 

Con bà  ê Th  H, sinh n m 1972;  àm ruộn  

 i  đình b  cáo có 02 ch  em ruột     cáo là con th  h i. 

   cáo chư  có v   con  

Tiền án  tiền sự: Không. 

   cáo b  b t tạm  i m từ n à  28/6/2021 đến n à  04 8 2021 đư c th   đ i 

bi n pháp n  n chặn s n  bi n pháp bảo l nh   ó mặt tại phiên tò   

3    u  n Xuân L  sinh n m 1991   iới t nh:   m;  ân tộc : Mườn  

  KHKTT: Thôn Q, xã C  hu  n    t nh Th nh Hó   

Trình độ học vấn: 9 12;   hề n hi p: Công nhân;      

 on ôn    u  n Xuân T, sinh n m 1969; làm ruộn . 

Con bà   o Th  H  sinh n m 1971;  àm ruộn  

Gia đình b  cáo có 03  nh em ruột     cáo là con th  h i. 

 ó v :   n  Th     sinh n m 2001  côn  nhân  

Con: có 01 con  sinh n m 2019. 

Tiền án  tiền sự: Khôn . 

   cáo b  b t tạm  i m từ n à  07/6/2021  Hi n tạm  i m tại trại tạm  i m 

 ôn   n t nh   c  inh -  ó mặt tại phiên tò   

4.  hạm H n     sinh n m 1994   iới t nh:   m; 

  KHKTT:  ản    x     hu  n T  t nh  . 

Trình độ học vấn: 08 12;   hề n hi p: Công nhân;      

Con ông  hạm H n     sinh n m 1970; đ  chết. 

Con bà Hà Th     sinh n m 1969;  àm ruộn  

 i  đình b  cáo có 02 ch  em ruột     cáo là con  t. 

 ó v  :   o Th  T  sinh n m 1995  công nhân. 

Con: có 01 con  sinh n m 2015. 

Tiền án  tiền sự: Không. 

   cáo b  b t tạm  i m từ n à  07/6/2021. Hi n tạm  i m tại trại tạm  i m 

 ôn   n t nh   c  inh -  ó mặt tại phiên tò   

  ười bào ch   cho b  cáo   o  ình  : 
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 u t sư V  Th y H và lu t sư   u  n Th  Kiều Tr – côn  t  lu t T HH   o 

 án   đoàn lu t sư thành phố Hà  ội   

  ười làm ch n : 

1.  nh   u  n  ình H  sinh n m 1991  ó m t 

   : Khu phố P  phường P, th  xã T, t nh B 

2.  nh      c    sinh n m 2001 V n  mặt   có đơn xin xét xử v n  mặt  ) 

  : Thôn    x     hu  n T  t nh   c  inh  

 

NỘI DUNG V   N 

 

Theo các tài li u có tron  h  sơ vụ án và di n biến tại phiên tò   nội dun  vụ 

án đư c tóm t t như sau: 

  à  31 5 2021 U    t nh   c  inh b n hành  u ết đ nh số 191   -    

hướn  dẫn tạm thời về phòn   chốn  d ch  ovid-19 đối với n ười l o độn  tại nơi 

lưu tr  t p trun  và ở lại làm vi c tại các do nh n hi p trên đ   bàn t nh   c  inh  

  n c   u ết đ nh 191 trên  n à  02 6 2021  ôn  t  trách nhi m h u hạn K-Tech 

Vina - Khu côn  n hi p  ại   n  đ  có qu ết đ nh số 020621   -KT thành l p 

  n quản lý khu lưu tr  t p trun  và bố tr  cho 400 côn  nhân củ  côn  t   n ở  

sinh hoạt t p trun  tại cơ sở trườn  TH T Tr n  hân Tôn  đ   ph n thôn Hoài 

Thư n   x   iên   o  hu  n Tiên  u  t nh   c  inh   ác côn  nhân củ  côn  t  

đư c bố tr  ở tại các phòn  học bên tron  trườn  và đánh số th  tự theo từn  

phòn   phân côn  một n ười làm trưởn  phòn  và có dán nội qu  tại khu lưu tr  

t p trun  ph   trước cử  các phòn  ( ội quy  hu vực l u trú quy định:     i l o 

độn  ở  hu vực l u trú chấp hành theo nội quy củ  côn  ty,  hôn  t  tập bi  r ợu 

tron   hu l u trú,… n u phát hiện ph n  nào t  tập bi  r ợu tr ởn  ph n  đó sẽ 

bị  ỷ luật;  h n  tr  n  hợp vi phạm nội quy  hu l u trú và có hành vi  ây r i, 

phá hoại tài sản sẽ bị xử lý theo quy định củ  côn  ty và pháp luật)  Tron  số 

nh n  côn  nhân thực hi n vi c lưu tr  và làm vi c có   u  n  uân  ;   o  ình 

G;  hạm H ng S;   u  n Trọn    c n  một số côn  nhân khác như  , Q, H, N, 

D, T, A, H1    và T1. 

Khoản  20  iờ n à  06 6 2021  trừ  A đi  n cơm tối ở c n  tin củ  trườn  còn 

lại 10 côn  nhân ở phòn  số 06   m:  , Q, L, H, G, N, D, T, S và T1 có t  ch c 

liên hoan, tụ t p uốn  rư u tại phòn     là n ười  ọi đi n thoại mu  th t  à và rư u 

củ  một n m th nh niên   hôn  rõ tên, tuổi, đị  chỉ  từ bên n oài vào phòn  đ n  

thời mư n 01 con d o loại d o ph    chuôi bằn      lưỡi bằn  kim loại sử dụn  để 

chặt th t  à    oài 10 n ười ở phòn  số 06 còn có 03 côn  nhân ở d   nhà khu   

c n  s n  n  i uốn  rư u c n    m:   u  n  ình H    u  n Trọn    và      c 
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    ác côn  nhân kể trên n  i uốn  rư u tron  phòn  đến khoản  21  iờ 30 ph t 

c n  n à  thì  iải tán và chi  làm 2 nhóm tiếp tục r  sân bón  củ  trườn  TH T 

Tr n  hân Tôn  để uốn  rư u tiếp  Tron  đó  nhóm 1   m có:  , L, N, T, D, S; 

nhóm 2   m có: H, D   , Q  H i nhóm n  i uốn  rư u cách nh u khoản  30m  

Quá trình nhóm 2 n  i uốn  do hết rư u nên H bảo   đi về phòn  ở t ng 2 khu B 

lấ  rư u    u khi   đi thì  i     với   có xả  r  mâu thuẫn  chửi nh u to tiến   cụ 

thể: Khi thấ    đ n  nói chu  n với   thì L có nói với   “Có chuyện  ì thì nói to 

lên”    bực t c nói lại “Mày mu n  ì” thì   có thách th c “Mu n  ì là mu n  ì”  

  u đó   b    lao vào đấm đá bằn  chân t   khôn     c n  đấm đá lại    thấ    

đánh   thì G liền l o vào d n  chân t   đấm đá      u khi đư c mọi n ười c n 

n  n thì tất cả  iải tán về phòn  ở khu lưu tr   Khi về đến hành l n  ph   trước 

phòn  ở số 06 thì   và S tiếp tục to tiến  chửi nh u  l c đó   ch  t   về ph     nói 

“Mày  hôn  r  đ ợc  hỏi tr  n  này đâu”    đáp lại “Mày tuổi  ì, t o thách mày 

làm  ì đ ợc t o? r i tiếp tục xôn  vào xô xát đánh nh u  Thấ  v      có vào can 

n  n thì b    c m chiếc điếu cà  bằn  tre  màu đen  k ch thước  65 5 x 5 cm chạ  

đu i theo đ nh đánh   nên   bỏ chạ  về phòn  mình ở t n  2 khu    Về đến phòn  

 ặp      có nói với   “Mấy thằn  u n  r ợu cùn  mình lúc nãy vừ  đánh nh u, 

có thằn  cầm đi u cày đuổi theo em”    he   nói v      cùng H có đi xuốn  

phòn  số 06 với mục đ ch xem cụ thể sự vi c đánh nh u thế nào để  iản  hò  vì 

đều là côn  nhân c n  làm chun  côn  t     c nà  khoản  22  iờ 10 ph t  khi H, 

D xuốn  đến nơi và đ n  ở n oài sân trườn  trước cử  phòn  số 06 thì  i     và 

G xả  r  mâu thuẫn  chửi nh u to tiến     có nói “Chún  mày thích đánh nh u thì 

t o n ồi đây cho chún  mày đánh”    c nà   cho rằn    là n ười   c  inh đi 

xuốn  để  â  sự đánh nh u với mình nên   có c m chiếc điếu cà  bằn  tre l c 

trước để tại hành l n  ph   trước cử  phòn  ch  vào mặt   chửi “Đ.mẹ mày thích 

 ọi n   i xu n  đây đánh nh u à” thì đư c mọi n ười c n n  n kéo G vào bên 

tron  phòn  số 06    đ n  ở bên n oài có c m một chiếc  hế   p bằn  Inox nh n 

hi u “Hò   hát” khun   hế bằn  kim loại sán  màu c o 80cm với mục đ ch nếu   

qu   r  để đánh mình sẽ d n  chiếc  hế nà  để đánh lại. G s u khi vào phòn  thấ  

 i n vẫn đ n  ở ph   bên n oài sân trườn  chửi to tiến   thách th c nên đ  c m 

con dao phay dài 30cm  lưỡi d o bằn  kim loại sán  màu  chuôi d o bằn      ph n 

rộn  nhất củ  lưỡi d o là 10cm l o r  đ n  đối di n với  . G vun  d o chém một 

phát về ph     thì D c m chiếc  hế   p  iơ lên đỡ r i   c m  hế đ p lại một phát 

tr n  vào lưn   . Khi này G tiếp tục c m d o chém liên tiếp 03 phát tr n  n ực 

trái  sườn trái và cánh t   phải củ   . Sau khi đư c mọi n ười c n n  n thì   đi 

vào phòn  số 06  còn   đư c bạn bè đư  đi cấp c u tại Trun  tâm   tế th  x  Từ 

 ơn   uá trình xả  r  sự vi c đánh  chửi nh u to tiến  có khoản  40 đến 50 côn  
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nhân tron  khu lưu tr  t p trun  ở h i khu nhà   và   kéo r  sân trườn  xem và 

bàn tán về sự vi c  đ  số các côn  nhân đều có tâm lý ho n  m n  lo l n   s  h i 

và phẫn nộ với hành vi tụ t p uốn  rư u s u đó chửi  đu i đánh nh u  â  mất tr t 

tự côn  cộn  củ  các đối tư n   

  u khi xả  r  vụ vi c   ơ qu n điều tr  đ  phối h p với các cơ qu n ch c 

n n  tiến hành khám n hi m hi n trườn  xác đ nh: Hi n trườn  xả  r  vụ vi c tại 

khuân viên sân v n độn  và sân trườn  TH T Tr n  hân Tôn  đ   ch  thôn Hoài 

Thư n   x   iên   o  hu  n Tiên  u  t nh   c  inh   h     c là khu dân cư thôn 

Hoài Thư n   ph     m là đườn  liên x   ốn   ựu - Hoàn  ơn  ph   Tâ  là cánh 

đ n  thôn Hoài Thư n   ph    ôn  là trườn  tiểu học x   iên   o  Trườn  TH T 

Tr n  hân Tôn    m 02 khu nhà ở cho côn  nhân là khu   và khu    nhà hi u bộ  

c n  tin  sân trườn  và sân bón    uá trình khám n hi m hi n trườn  đ  thu  i : 

01 (một  chiếc  hế  ấp nh n hi u "Hò   hát"  khun   hế bằn  kim loại sán  màu  

đ  qu  sử dụn ; 01  một  chiếc điều cà  bằn  tre  màu đen  k ch thước  65 5 x 

5)cm  đ  qu  sử dụn ; 01  một  con d o loại d o ph   dài 30cm  lưỡi d o bằn  kim 

loại sán  màu  chuôi d o bằn      ph n rộn  nhất củ  lưỡi d o là 10cm;  hất màu 

nâu đỏ  nghi máu  thu  i  tại nền sân trườn  TH T Tr n  hân Tôn   

  à  07 6 2021    u  n Trọn    có đơn trình báo  ửi  ơ qu n điều tr  đề 

n h  khởi tố vụ án hình sự và xử lý đối với n ười đ  có hành vi d n  dao chém gây 

thươn  t ch cho    Tại  iấ  ch n  nh n thươn  t ch số 33   TT-TTYTTS ngày 

10 6 2021 củ  Trun  tâm   tế th  x  Từ  ơn cấp cho   u  n Trọn    xác đ nh: 

Vào vi n 0  iờ 44 ph t n à  07 6 2021  r  vi n 15  iờ 00 ph t n à  09 6 2021  

  nh nhân vào vi n tron  tình trạn  t nh  tiếp x c đư c  d  x nh  niêm mạc h n  

nhạt  mạch nh nh  nhỏ  khó b t  hu ết áp 80 50mmH   V n  trước n ực trái dưới 

n m v  5cm có vết thươn  nằm n  n  k ch thước 8cm  sâu 0 2cm  bờ vết thươn  

 ọn đều  V n  mặt trước n oài 1 3  i   cẳn  t   phải có vết thươn  k ch thước 

5cm  bờ  ọn đều  V n  th t lưn  hôn  trái có vết thươn  nằm n  n  k ch thước 

6cm nằm sát mào ch u. 

Tron  quá trình điều tr   n à  21 6 2021  ơ qu n    T  ôn   n hu  n Tiên 

 u đ  r  qu ết đ nh số 219 trưn  c u Trun  tâm pháp   t nh   c  inh  iám đ nh tỷ 

l  ph n tr m thươn  t ch và cơ chế hình thành thương tích đối với   u  n Trọn  

D Tại  ản kết lu n  iám đ nh pháp   về thươn  t ch số 93 T T n à  29 6 2021 củ  

Trun  tâm pháp   t nh   c  inh kết lu n: 

- Thươn  t ch n ực trái cách n m v  3cm hướn  n  n   k ch thước  7 x 

0 1 cm  còn 8 sẹo ch  khâu  k ch thước m i sẹo ch  khâu  0 6-1  x 0 1cm  bờ mép 

 ọn  màu h n  nhạt  liền sẹo tốt  Áp dụn   hươn  8 tỷ l  ph n tr m t n thươn  cơ 

thể do t n thươn  ph n mềm  mục I 3 sẹo lớn = 3%  
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- Thươn  t ch v n  th t lưn  hôn  trái  vuôn   óc với cột sốn   cách cột sốn  

4cm  n  n  đốt  5- 1  k ch thước  5 x 0 1 cm  còn 8 sẹo ch  khâu  k ch thước m i 

sẹo ch  khâu  0 5-1 2  x 0 1cm  bờ mép  ọn  màu h n  nhạt  liền sẹo tốt  Áp dụn  

 hươn  8 tỷ l  ph n tr m t n thươn  cơ thể do t n thươn  ph n mềm  mục I 2 sẹo 

trung bình = 2%. 

- Thươn  t ch cằn  t   phải 1 3  i   trước n oài  cách mỏm trâm qu   phải 

9 5cm  k ch thước  3 x 0 1 cm  còn 5 sẹo chân ch   bờ mép  ọn  màu h n  nhạt  

liền sẹo tốt  Áp dụn   hươn  8 tỷ l  ph n tr m t n thươn  cơ thể do t n thươn  

ph n mềm  mục I 1 sẹo nhỏ = 1%  

  n c  Thôn  tư số 22 2019 TT_ YT n à  28 8 2019 qu  đ nh về ph n tr m 

t n thươn  cơ thể sử dụn  tron  pháp    Theo n u ên t c cộn  tại Thôn  tư 

22/2019/TT- YT tỷ l  ph n tr m t n thươn  cơ thể do thươn  t ch  â  nên củ  

  u  n Trọn    hi n tại là: 5,65% (năm phẩy sáu năm phần trăm), làm tròn: 6% 

(sáu phần trăm) (BL 77  78     u khi đư c thôn  báo về kết lu n  iám đ nh đến 

ngày 11/7 2021    u  n Trọn    và  nh   o  ình       1997 ở thôn  , xã C, 

hu  n    t nh Th nh Hó   là  nh tr i C o Đình G đ  thỏ  thu n b i thườn  về dân 

sự cho   với số tiền 20 000 000 đ n   s u đó c n  n à  D đ  làm đơn r t  êu c u 

khởi tố và mi n tru  c u trách nhi m hình sự đối với   o  ình   (là n   i đã  ây 

th ơn  tích) cho D tối n à  06 6 2021  

Tron  quá trình điều tr  n à  19 7 2021   ơ qu n điều tr  đ  r  qu ết đ nh số 

245 trưn  c u  hòn  kỹ thu t hình sự  ôn   n t nh   c  inh  iám đ nh dấu vết 

sinh học đối với chất màu nâu đỏ và con d o ph   thu  i  tại hi n hi n trườn  vụ 

án  Tại bản kết lu n  iám đ nh số 30 K   M-PC09 ngày 23/7 2021 củ   hòn  kỹ 

thu t hình sự  ôn   n t nh   c  inh kết lu n: Trên con d o  ửi  iám đ nh khôn  

có dấu vết máu n ười   hất màu nâu đỏ thu  i  tại nền sân trườn  TH T Tr n 

 hân Tôn  là máu n ười  nhóm    

Hành vi tụ t p t  ch c uốn  rư u củ  các côn  nhân đ  vi phạm các qu  đ nh 

về phòn   chốn  d ch  ovid-19    u khi uốn  rư u các b  cáo   o  ình      u  n 

Trọn       u  n  uân   và  hạm H n  S đ  to tiến  chửi  r i đu i  đánh  nhau 

 â  ảnh hưởn  xấu đến tình hình  n ninh  tr t tự   n toàn x  hội tại đ   phươn   ảnh 

hưởn  xấu đến vi c thực hi n chủ trươn  vừ  sản xuất  vừ  chốn  d ch củ  U    

t nh  đ n  thời còn  â  tâm lý ho n  m n   lo s  và phẫn nộ cho các côn  nhân tại 

khu vực lưu tr  củ  côn  t  T HH K-Tech Vina.  h nh qu ền thôn Hoài Thư n   

Công an, UBND xã Liên Bão và công ty TNHH K-Tech Vin  có v n bản đề n h  

xử lý n hiêm các đối tư n  có hành vi chửi  đu i đánh nh u  â  rối tr t tự côn  

côn  theo đ n  qu  đ nh pháp lu t     

* Vật chứng vụ án: 
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 ối với 01  một  chiếc  hế  ấp nh n hi u "Hò   hát"  khun   hế bằn  kim 

loại sán  màu  đ  qu  sử dụn ; 01  một  chiếc điều cà  bằn  tre  màu đen  k ch 

thước  65 5 x 5 cm  đ  qu  sử dụn ; 01  một  con d o loại d o ph   dài 30cm  lưỡi 

d o bằn  kim loại sán  màu  chuôi d o bằn      ph n rộn  nhất củ  lưỡi dao là 

10cm   uá trình điều tr  xác đ nh chiếc  hế  ấp nh n hi u "Hò   hát" là củ  tài sản 

trườn  TH T Tr n  hân Tôn   chiếc điếu cà  bằn  tre là củ  b  cáo   o  ình  , 

con dao phay là do anh Nông Minh Q mư n củ  n ười th nh niên khi m n   à và 

rư u đến phòn  số 06 để  n uốn    ối với nh n  v t ch n  trên đến n   do khôn  

có  iá tr  và  iá tr  sử dụn  khôn  đán  kể nên trườn  TH T Tr n  hân Tôn   bản 

thân b  cáo   và anh Nông Minh Q đề n h  xử lý theo pháp lu t    

 Tại  ơ qu n  ảnh sát điều tr   ôn   n hu  n Tiên  u  các b  cáo   o  ình 

G    u  n Trọn   , N u  n  uân   và  hạm H n    đ  kh i nh n toàn bộ hành 

vi phạm tội củ  bản thân như đ  nêu ở trên   ời kh i củ  các b  cáo ph  h p với 

hi n trườn  nơi xả  r  vụ vi c  lời kh i n ười làm ch n  và kết quả điều tr  vụ án  

Tại phiên tò   các b  cáo thừ  nh n hành vi phạm tội củ  mình như nội dun  

bản  áo trạn    ản thân các b  cáo đề n h  H    cân nh c xem xét  iảm nhẹ hình 

phạt  

 ại di n Vi n kiểm sát nhân dân hu  n Tiên  u  t nh   c  inh thực hành 

qu ền côn  tố tại phiên tò   i  n u ên qu ết đ nh tru  tố các b  cáo theo  áo trạn  

số 77/CT- VKSTD ngày 17/8/2021  Tron  ph n lu n tội đ  phân t ch n u ên 

nhân,độn  cơ  mục đ ch  t nh chất  m c độ n u  hiểm, vai trò c n  như các tình tiết 

t n  nặn    iảm nhẹ trách nhi m hình sự củ  các b  cáo và đề n h  Hội đ n  xét 

xử:  

Tu ên bố các b  cáo   o  ình   và   u  n Trọn    phạm tội " â  rối tr t 

tự côn  cộn " theo điểm b khoản 2  iều 318   H . 

Tu ên bố các b  cáo   u  n  uân   và  hạm H n    phạm tội " â  rối tr t 

tự côn  cộn " theo khoản 1  iều 318   H . 

Áp dụn  điểm b khoản 2  iều 318; điều 17  điểm s khoản 1; khoản 2  iều 

51;  iều 38   H :  ử phạt b  cáo   o  ình   từ 26 thán  đến 28 thán  t   Thời 

hạn t  t nh từ n à  07 6 2021. 

Áp dụn  điểm b khoản 2  iều 318; điểm s, t khoản 1; khoản 2  iều 51;điều 

38;  iều 65   H :  ử phạt b  cáo   u  n Trọn    từ 24 thán  đến 26 thán  t   

Nhưn  cho hưởn  án treo  Thời  i n thử thách từ 48 thán  đến 52 thán  t nh từ 

n à  tu ên án sơ thẩm   i o b  cáo   cho U    phườn   h   hẩn  th  x  Từ 

 ơn  t nh   c  inh theo d i   iáo dục tron  thời  i n thử thách  

Áp dụn  khoản 1  iều 318;  điều 17 đối với b  cáo  inh   điểm i  s khoản 

1điều 51  khoản 2  iều 51 đối với b  cáo   ) điều 38,  iều 65   H :  ử phạt các 
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b  cáo   u  n  uân   và  hạm H n  S m i b  cáo từ 06 thán  đến 08 thán  t   

Nhưn  cho hưởn  án treo  Thời  i n thử thách củ  m i b  cáo từ 12 thán  đến 16 

thán  t nh từ n à  tu ên án sơ thẩm  

Áp dụn  khoản 4  iều 328   TTH : Trả tự do n    tại phiên tò  cho các b  

cáo   u  n  uân L và  hạm H n    nếu khôn  b   i m  i  về một tội phạm khác  

 i o b  cáo  inh cho U    x   ẩm  uý  hu  n  ẩm Thủ   t nh Th nh Hó  theo 

d i   iáo dục tron  thời  i n thử thách   i o b  cáo   cho U    x    k  uk  o  

hu  n Tu    c  t nh   k Nông theo d i   iáo dục tron  thời  i n thử thách  

Về xử lý v t ch n : Áp dụn   iều 47  ộ lu t hình sự   iều 106  ộ lu t tố 

tụn  hình sự: T ch thu tiêu hủ : 01 (một  chiếc  hế  ấp nh n hi u "Hò   hát"  

khun   hế bằn  kim loại sán  màu  đ  qu  sử dụn ; 01  một  chiếc điều cà  bằn  

tre  màu đen  k ch thước  65 5 x 5 cm  đ  qu  sử dụn ; 01  một  con d o loại d o 

ph   dài 30cm  lưỡi d o bằn  kim loại sán  màu  chuôi d o bằn      ph n rộn  

nhất củ  lưỡi d o là 10cm  đ  niêm phon    

  ười bào ch   cho b  cáo   o  ình   s u khi n he bản lu n tội củ  đại 

di n VK  xác nh n vi c tru  tố củ  VK    hu  n Tiên  u đối với b  cáo G là 

đ n  n ười  đ n  tội  Tu  nhiên  các n ười bào ch   đề n h  H    cân nh c đến 

vi c b  cáo S, D c n  có l i dẫn đến vi c b  cáo   phạm quả tội  Mặt khác  khi G 

phạm tội chư   â  h u quả n hiêm trọn  và khôn  cố ý phạm tội đến c n   hơn 

n     sinh r  và lớn lên ở v n  kinh tế đặc bi t khó kh n  là n ười dân tộc thiểu 

số   o v    cho b  cáo đư c hưởn  án treo. 

   cáo   nhất tr  với lời bào ch   củ  lu t sư bào ch    khôn  b  sun   ì 

thêm. 

 ối đáp lại qu n điểm củ  lu t sư bào ch    đại di n VK  khẳn  đ nh qu n 

h  pháp lu t b  xâm hại là tr t tự quản lý hành ch nh nhà nước  tr t tự côn  cộn   an 

toàn x  hội  khôn  phải là s c khoẻ con n ười  Mặt khác  khi đươc c n n  n b  cáo 

vẫn tiếp tục có nh n  hành vi vi phạm pháp lu t  l n s u qu ết li t hơn l n trước  b  

cáo c m đ u và n o n cố chốn  đối Hành vi củ  b  cáo đ   â  ảnh hưởn  đến vi c 

thực hi n trủ trươn  củ  t nh về phòn  chốn  d ch  ovid – 19 và phát triển kinh tế 

x  hội   â  ho n  m n  lo l n  tron  qu n ch n  nhân dân  Hơn n    x  b  cáo 

sinh r  và lớn lên đ  là x  nôn  thôn mới  thoát n hèo   o v    đại di n VK  vẫn 

bảo lưu qu n điểm và khôn  đ ng ý với qu n điểm củ  n ười bào ch   cho b  cáo 

đư c hưởn  án treo  

Các b  cáo D, L, S s u khi n he lu n tội củ  đại di n Vi n kiểm sát nhân dân 

hu  n Tiên  u thừ  nh n có tội  khôn  tr nh lu n mà ch  xin  iảm nhẹ hình phạt. 

  n c  vào các ch n  c  và tài li u đ  đư c thẩm tr  tại phiên tò ; c n c  

vào kết quả tr nh lu n tại phiên tò  trên cơ sở xem xét đ   đủ  toàn di n ch n  c   

ý kiến củ  Kiểm sát viên. 
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NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X   

Tại phiên tò  hôm nay các b  cáo đ  kh i nh n toàn bộ hành vi phạm tội củ  

bản thân. Lời kh i nh n tội củ  các b  cáo ph  h p với lời trình bà  củ  n ười làm 

ch n , v t ch n  thu  i  đư c và các tài li u ch n  c  khác có tron  h  sơ vụ án. 

Hội đ n  xét xử có đủ cơ sở kết lu n:  

Khoản  21  iờ 45 ph t n à  06 6 2021 tại trườn  TH T Tr n  hân Tôn  

thuộc đ   ph n thôn Hoài Thư n   x    iên   o  hu  n Tiên  u  t nh   c  inh 

(nơi côn  ty T HH K-Tech Vin  thuê cho 400 côn  nhân l u trú tập trun  để sản 

xuất ph n , ch n  dịch Covid-19  xả  r  r  vụ vi c do mâu thuẫn tron  l c uốn  

rư u nên  hạm H n    và   u  n  uân      o  ình   đ  có hành vi chửi nh u to 

tiến  r i đánh nh u s u đó đư c mọi n ười c n n  n thì tất cả đi về phòn  số 06  

Khoản  05 đến 07 ph t s u tại trước củ  phòn  số 06   và L tiếp tục chửi to tiến  

và xô sát đánh nh u  Khi nà    u  n Trọn    s u khi đư c      c   cho biết 

vử  b    o  ình   c m điếu cà  đu i nên đ  đi xuốn  tìm   mục đ ch để nói 

chu  n  iản  hò  vì c n  làm chun  côn  t   Tại đâ  khi  ặp   thì  i   D và G 

xả  r  mâu thuẫn  chửi nh u to tiến     có nói “Chún  mày thích đánh nh u thì t o 

n ồi đây cho chún  mày đánh”    c nà     có c m chiếc điếu cà  bằn  tre màu 

đen  k ch thước  65 5 x 5 cm ch  vào mặt   chửi “Đ.mẹ mày thích  ọi n   i xu ng 

đây đánh nh u à” thì đư c mọi n ười c n n  n kéo   vào bên tron  phòn   Thấ  

v      có c m một chiếc  hế   p bằn  Inox nh n hi u “Hò   hát” khun   hế bằn  

kim loại sán  màu c o 80cm với mục đ ch nếu   qu   r  để đánh mình sẽ d n  

chiếc  hế nà  để đánh lại  G s u khi vào phòn  thấ    vẫn đ n  ở ph   bên n oài 

sân trườn  chửi to tiến   thách th c nên đ  c m con d o ph   dài 30cm  lưỡi d o 

bằn  kim loại sán  màu  chuôi d o bằn      ph n rộn  nhất củ  lưỡi d o là 10cm 

l o r  đ n  đối di n với     i  vun  d o chém một phát về ph     thì D c m chiếc 

 hế   p  iơ lên đỡ r i   c m  hế đ p lại một phát tr n  vào lưn   . Khi này G 

tiếp tục c m d o chém liên tiếp 03 phát tr n  n ực trái  sườn trái và cánh t   phải 

củ       c đó đư c mọi n ười c n n  n nên sự vi c chấm d t    b  thươn  đư c 

đư  đi cấp c u tại Trun  tâm   tế th  x  Từ  ơn từ n à  06 6 2021 đến 09 6 2021 

thì r  vi n  Vụ vi c chửi to tiến   đu i đánh nh u xả  r  khoản    n 01  iờ đ n  h  

từ khoản  21  iờ 45 ph t đến 22  iờ 30 ph t  có khoản  40 đến 50 côn  nhân ở h i 

khu nhà   và   kéo r  sân trườn  xem  ch n  kiến đ   â  ảnh hưởn  xấu đến tình 

hình  n ninh  tr t tự   n toàn tại đ   phươn   Công ty TNHH K-Tech Vina, chính 

qu ền thôn Hoài Thư n    ôn   n x  và U    x   iên   o có v n bản đề n h  

xử lý n hiêm các b  cáo có hành vi đánh nh u  â  rối tr t tự côn  côn  theo đ n  

qu  đ nh pháp lu t     

 ác b  cáo G, D, S và   đ  có hành vi hò hét to tiến   chửi bới  đánh đu i nh u 

 â  mất tr t tự côn  cộn   Tron  quá trình đánh nh u thì G đ  d n  d o phay chém 
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D  d n  điếu cà  đu i đánh  nh     ản thân   d n   hế inox  uân Hò  đánh    

còn   và   sử dụn  chân t   khôn  để đánh nh u làm  â  mất tr t tự nơi côn  cộn  

ảnh hưởn  sinh hoạt chun  củ  cộn  đ n   vi phạm điều l   qu  chế sinh hoạt củ  

côn  t  đặc bi t tron  thời  i n phòn  chốn  d ch covid 19   o v    VK    

hu  n Tiên  u tru  tố các b  cáo   o  ình   và   u  n Trọn    về tội “  â  rối 

tr t tự côn  cộn ” theo điểm b khoản 2  iều 318   H  là ph  h p pháp lu t và 

tru  tố các b  cáo   u  n  uân   và  hạm H n    về tội “  â  rối tr t tự côn  

cộn ” theo khoản 1  iều 318   H  là ph  h p pháp lu t. 

  ác b  cáo khi thực hi n hành vi phạm tội khôn  có sự bàn bạc  phân côn  

cụ thể nên thuộc trườn  h p đ n  phạm  iản đơn  i   b  cáo   và b  cáo S  còn b  

cáo S và b  cáo   thực hi n hành vi phạm tội độc l p   ét về v i trò củ  từn  b  cáo 

tron  vụ án thì thấ : Tron  vụ án nà   b  cáo G đ  thực hi n hành vi đánh  c i  chửi 

nh u t ch cực nhất nên có v i trò c o hơn các b  cáo khác  Tiếp theo đến b  cáo   

 đâ  là 2 b  cáo đ  sử dụn  hun  kh  để  â  mất tr t tự côn  cộn    V i trò tiếp 

theo là các b  cáo   và   khi sử dụn  chân t   khôn  để đánh nh u  

Hành vi phạm tội củ  các b  cáo là n u  hiểm cho x  hội,  â  mất tr t tự tr  

 n ở khu đôn  dân cư  xâm phạm đến sinh hoạt nơi cư tr  theo qu  chế củ  côn  t  

K-tech Vin  và thực hi n theo qu  chế phòn  chốn  covid 19 t nh   c  inh. Do 

v   c n áp dụn  hình phạt tươn  x n  hành vi các b  cáo đ  phạm mới có tác dụn  

 iáo dục cải tạo các b  cáo và phòn  n ừ  chun . 

 ét về nhân thân củ  b  cáo thì thấ : Tất cả các b  cáo đều có nhân thân tốt  

chư  có tiền án tiền sự   

Về các tình tiết  iảm nhẹ  t n  nặn  trách nhi m hình sự: Tại cơ qu n điều 

tr  c n  như tại phiên tò  hôm n   tất cả các b  cáo có thái độ kh i báo thành khẩn  

 n n n hối cải về hành vi phạm tội củ  bản thân nên tất cả các b  cáo đư c hưởn  

tình tiết  iảm nhẹ qu  đ nh điểm s khoản 1  iều 51  ộ lu t hình sự.    cáo   đ  

t ch cực h p tác với cơ qu n điều tr  tron  một vụ án m  tuý (vụ án đ  đươc khởi tố 

và có xác nh n củ  cơ qu n  ôn   n).  iên  đối với các b  cáo   u  n  uân   và 

 hạm H n    đâ  là l n đ u phạm tội và thuộc trườn  h p  t n hiêm trọn  nên 

đư c hưởn  tình tiết  iảm nhẹ trách nhi m hình sự qu  đ nh tại điểm i khoản 1 

 iều 51   H    ác b  cáo  , D và   có thời  i n th m  i  phục vụ quân đội     

cáo G đ  tác độn  đến  i  đình để  TTH đối với hành vi  â  thươn  t ch cho  . Vì 

v    các b  cáo  , D và   đư c hưởn  tình tiết  iảm nhẹ trách nhi m hình sự qu  

đ nh tại khoản 2  iều 51   H   

 ác b  cáo khôn  có tình tiết t n  nặn  trách nhi m hình sự  

  n c  vào qu n h  pháp lu t b  xâm hại  các tình tiết  iảm nhẹ trách nhi m 

hình sự c n  nhân thân củ  các b  cáo và v i trò cụ thể củ  từn  b  cáo tron  vụ án 

thì thấ :  ét c n phải cách l  b  cáo   o  ình   r  n oài x  hội một thời  i n mới 

có tác dụn   iáo dục  cải tạo các b  cáo trở thành côn  dân có  ch cho x  hội   
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 ối với các b  cáo   u  n Trọng D    u  n  uân   và  hạm H n   :  ét 

khôn  c n phải cách l  các b  cáo r  n oài x  hội  cho các b  cáo hưởn  lư n  

kho n h n  củ  pháp lu t  cải tạo tại đ   phươn  c n  có tác dụn   iáo dục  cải tạo 

các b  cáo trở thành côn  dân có  ch cho x  hội  

 ét c n trả tự do n    tại phiên tò  cho các b  cáo   u  n  uân   và  hạm 

H n    nếu khôn  b   i m  i  về một tội phạm khác là ph  h p pháp lu t  

Về xử lý v t ch n : Áp dụn   iều 47  ộ lu t hình sự   iều 106  ộ lu t tố 

tụn  hình sự:  ối với 01 (một  chiếc  hế  ấp nh n hi u "Hò   hát"  khun   hế 

bằn  kim loại sán  màu  đ  qu  sử dụn ; 01  một  chiếc điều cà  bằn  tre  màu 

đen  k ch thước  65 5 x 5 cm  đ  qu  sử dụn ; 01  một) con d o loại d o ph   dài 

30cm  lưỡi d o bằn  kim loại sán  màu  chuôi d o bằn      ph n rộn  nhất củ  

lưỡi d o là 10cm  đ  niêm phon   là côn  cụ  phươn  ti n các b  cáo sử dụn  và 

vi c phạm tội   ét  iá tr  và  iá tr  sử dụn  khôn  còn  bản thân chủ sở h u h p 

pháp c n  khôn   êu c u nên c n t ch thu tiêu hủ  là ph  h p pháp lu t  

 iên qu n tron  vụ án nà  còn có:  

 ối với thươn  t ch củ   hạm H n    do b    o  ình   và   u  n  uân   

đánh  â  r  nhưn  do thươn  t ch nhẹ  khôn  ảnh hưởn  đến s c khỏe    khôn  đi 

khám ch   tr  tại đâu   uá trình điều tr     khôn  có đơn  êu c u khởi tố và đề 

n h  xử lý hình sự đối với   và L nên  ơ qu n điều tr  khôn  xử lý là đ n  lu t   

 ối với hành vi củ    u  n  ình H và      c     uá trình điều tr  xác đ nh 

khi xả  r  sự vi c đánh chửi nh u  i   S, L, G và D thì H và   ch  c n n  n  khôn  

có lời nói  hành độn  nào th m  i  vào vi c xô xát  đu i đánh nh u nên  ơ qu n 

điều tr  khôn  xử lý là ph  h p  

 ối với con d o ph   mà   o  ình   sử dụn  thực hi n hành vi chém 

  u  n Trọn    và  â  rối tr t tự côn  cộn   kết quả điều tr  xác đ nh con d o nà  

là do anh Nông Minh Q mư n củ  một n ười th nh niên khôn  quen biết khi m n  

 à và rư u đến phòn  số 06 để  n uốn    ét thấ  vi c   tự ý lấ  d o và đánh nh u  

 â  rối khôn  liên qu n  ì đến   nên  ơ qu n điều tr  ch   iáo dục  nh c nhở   là 

ph  h p  

 ối với hành vi vi phạm các qu  đ nh về t p trun  đôn  n ười  n uốn   khôn  

 i  khoản  cách 2m tron  phòn  chốn  d ch  ovid-19 củ  các b  cáo  , D, S, L và 

các đối tư n  có liên qu n   m   ô V n  , Nông Minh Q    i V n H    o  ình 

N   ào  u     M i V n T  Hà V n T       c   và   u  n  ình H    n c  qu  

đ nh pháp lu t về phòn  chốn  d ch  ovid-19  n à  10 6 2021  ơ qu n điều tr  đ  

có v n bản số 246   H   ửi   n ch  đạo phòn   chốn  d ch  ovid-19 xã Liên Bão 

để xử lý theo thẩm qu ền  

Về án ph : Các b  cáo phạm tội phải ch u án ph  theo qu  đ nh pháp lu t  

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT Đ NH 

 

1. Tu ên bố các b  cáo   o  ình   và   u  n Trọn    phạm tội " â  rối 

tr t tự côn  cộn " theo điểm b khoản 2  iều 318   H . 

Tu ên bố các b  cáo   u  n  uân   và  hạm H n    phạm tội " â  rối tr t 

tự côn  cộn " theo khoản 1  iều 318   H . 

2  Về hình phạt và điều lu t áp dụn : 

Áp dụn  điểm b khoản 2  iều 318; điểm s khoản 1; khoản 2  iều 51; iều 

17,  iều 38   H :  ử phạt b  cáo   o  ình   28 thán  t   Thời hạn t  t nh từ 

n à  07 6/2021. 

 u ết đ nh tạm  i m b  cáo   o  ình   45 n à  kể từ n à  tu ên án sơ 

thẩm để đảm bảo thi hành án  

Áp dụn  điểm b khoản 2  iều 318; điểm s, t khoản 1; khoản 2  iều 51;  

 iều 65   H :  ử phạt b  cáo   u  n Trọn    25 thán  t   nhưn  cho hưởn  án 

treo  Thời  i n thử thách 50 thán  t nh từ n à  tu ên án sơ thẩm   i o b  cáo   cho 

U    phườn   h   hẩn  th  x  Từ  ơn  t nh   c  inh theo d i   iáo dục tron  

thời  i n thử thách  

Áp dụn  khoản 1  iều 318; điểm i  s khoản 1điều 51  khoản 2  iều 51 đối 

với b  cáo  );   iều 17 đối với b  cáo   )  iều 65   H :  ử phạt các b  cáo 

  u  n  uân   và  hạm H n    m i b  cáo 08 thán  t   nhưn  cho hưởn  án treo  

Thời  i n thử thách 16 thán  t nh từ n à  tu ên án sơ thẩm  

Áp dụn  khoản 4  iều 328   TTH : Trả tự do n    tại phiên tò  cho các b  

cáo   u  n  uân   và  hạm H n    nếu khôn  b   i m  i  về một tội phạm khác  

 i o b  cáo   cho U    x   ẩm  uý  hu  n  ẩm Thủ   t nh Th nh Hó  theo d i  

 iáo dục tron  thời  i n thử thách   i o b  cáo   cho U    x    k  uk  o  hu  n 

Tu    c  t nh   k  ôn  theo d i   iáo dục tron  thời  i n thử thách  

Trườn  h p n ười đư c hưởn  án treo th   đ i nơi cư tr  thì thực hi n theo 

qu  đ nh tại   iều 92  u t thi hành án hình sự  

Tron  thời  i n thử thách  n ười đư c hưởn  án treo cố ý vi phạm n h   vụ 

02 l n trở lên thì Tò  án có thể qu ết đ nh buộc n ười đư c hưởn  án treo phải 

chấp hành hình phạt t  củ  bản án đ  cho hưởn  án treo  

3  Về xử lý v t ch n : Áp dụn   iều 47  ộ lu t hình sự   iều 106  ộ lu t tố 

tụn  hình sự: T ch thu tiêu hủ : 01 (một  chiếc  hế  ấp nh n hi u "Hò   hát"  

khun   hế bằn  kim loại sán  màu  đ  qu  sử dụn ; 01  một  chiếc điều cà  bằn  

tre  màu đen  k ch thước  65 5 x 5 cm  đ  qu  sử dụn ; 01  một  con d o loại d o 
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ph   dài 30cm  lưỡi d o bằn  kim loại sán  màu  chuôi d o bằn      ph n rộn  

nhất củ  lưỡi d o là 10cm  đ  niêm phon    

4. Về án ph : Áp dụn  khoản 2  iều 136   TTH ;   h  qu ết 

326 2016 U TV H14 n à  30 12 2016 qu  đ nh về m c thu  mi n   iảm  thu  

nộp  quản lý và sử dụn  án ph  và l  ph  Tò  án: M i b  cáo phải ch u 200.000 đ n  

tiền án ph  hình sự sơ thẩm. 

5.  u ền khán  cáo: Áp dụn  các điều 331, 333   TTH  các b  cáo có mặt 

có qu ền khán  cáo tron  thời hạn 15 ngày, kể từ n à  tu ên án sơ thẩm.  

 

Nơi nhận; 
- TAND tỉnh Bắc  inh; 

- VK  D tỉnh Bắc  inh; 

- VKSND huyện Tiên Du; 

- Công an huyện Tiên Du; 

- Chi c c THADS huyện Tiên Du; 

-  h n   TGTT; Các bị cáo 

- L u  HS, VP;  

 

T.M HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Thạch Thiên H  

 


